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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

   m p  n -     t   p   n t  :  n  N u  n  u n     . 

  c    m p  n:             Bà Lưu T ị Mỹ  ươn ; 

         Ông Trần Văn Luôn . 

- Th     phi n t  : Bà N u  n T ị T      n  – T ư    T   án n  n 

d n tỉn  Bìn  Dươn . 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh    ng th m gi  phi n 

t  : Bà Lữ T ị Lệ  u ền – Kiểm sát viên. 

N à  14 tháng 9 năm 2018, tại tr  s  T   án n  n d n tỉn  Bìn  Dươn , 

  t    p    t  m  ôn     i v  án  ìn  s  p    t  m t   l  số 115/2018/TLPT-

HS ngày 16 tháng 8 năm 2018 đối với bị  áo N u  n T ôn  M do có kháng cáo 

 ủ  bị  áo đối với Bản án  ìn  s  sơ t  m số 179/2018/HS-ST ngày 05 tháng 7 

năm 2018  ủ  T   án n  n d n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn . 

H  và t n bị c o có kháng cáo: Nguyễn Thông M (tên  ọi   á : T), sin  

năm 1977 tại tỉn  Bìn  Dươn ; nơi  ư tr : Số 2/10,   u p ố 3, p ườn  P, thành 

p ố T, tỉn  Bìn  Dươn ; n  ề n  iệp: Làm t uê; trìn  đ   ọ  v n: 4/12; dân 

t  : Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quố  tị  : Việt N m; con ông 

N u  n Văn   (đã   ết) và bà N u  n T ị B, sin  năm 1945;  ó vợ tên N u  n 

T ị C, sin  năm 1979 và 02  on (lớn sin  năm 2000, n ỏ sin  năm 2005); tiền 

án: K ôn ; tiền s : N à  05/7/2016, bị  áo bị Côn   n p ườn  P, t àn  p ố T, 

tỉn  Bìn  Dươn  r   u ết địn     p ạt  àn    ín  số tiền 750.000 đ n  về 

 àn  vi   án  n  u     m t  n nin  tr t t  . Bị  áo bị b t n à  13/11/2017, đến 

n à  09/02/2018 bị áp d n  biện p áp   m đi   ỏi nơi  ư tr ; bị  áo tại n oại, 

 ó mặt. 

Tron  v  án   n  ó  á  bị  áo Ngu  n  à M1, N u  n An  1, Trần Văn 

H;  á  bị  ại ôn  Phan Bá S, ông P  n Văn  1, ông  oàn  Văn M2, ông   u 

Văn V; n ười  ó qu ền lợi, n     v  liên qu n ôn  L  Văn  2, ông Trần Xu n 

A tu  n iên n ữn  n ười nà    ôn    án   áo và Viện Kiểm sát   ôn   háng 

n  ị nên T   án   ôn  triệu t p. 

NỘI D NG V  ÁN: 
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Theo  á  tài liệu  ó tron     sơ v  án và di n biến tại p iên t  , n i dun  

v  án đượ  tóm t t n ư s u:  

Nguy n Thông M (tên gọi khác: T); Nguy n Hà M1 (tên gọi khác: C), 

 ặn  Văn P, Trần Văn C1, Nguy n An  1, Trần Văn   và Nguy n T àn   3, 

Nguy n Văn  2 có mối quan hệ bạn bè quen biết nhau từ trước. 

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/4/2017,  3 điều khiển xe mô tô hiệu 

Y m    Sirius màu đen biển số 61L-2027 ch  H2 đi đến Công ty J thu c khu 

công nghiệp  , p ường P, thành phố T, tỉn  Bìn  Dươn  để đón Lâm Quốc A, 

sin  năm 1982 đi làm về. Trên đường về,   i đi n  n    u v c Trường Tiểu học 

P thu c khu phố 1, p ường P, thành phố T, tỉn  Bìn  Dươn  t ì b t ngờ bị m t 

nhóm thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) dùng cây chổi đuổi đán ,  3 và 

H2 bỏ chạ  để lại xe mô tô hiệu Y m    Sirius màu đen biển số 61L-2027. Sau 

đó,  3 điện thoại báo cho M (T) biết s  việ , đ ng thời nhờ M (T) đến Trường 

Tiểu học P để tìm xe mô tô cho  3 thì M (T) đ ng ý. Lúc này, M (T) đang ng i 

uống cà phê tại quán T thu c khu 3, p ường P, thành phố T, tỉn  Bìn  Dươn  

cùng với  1, P, C1, nên M (T) rủ  1, P, C1, đ ng thời điện thoại rủ H, M1 (C) 

đi  ùn  để tìm xe mô tô cho  3.  ến khoảng 20 giờ cùng ngày, M (T), M1 (C), 

P, C1,  1, H t p trung tại Trường Tiểu học P thu c p ường P, thành phố T, tỉnh 

Bìn  Dươn . Do p ải đi làm nên P đi về trước còn M (T), M1 (C), C1,  1, H   

lại. Lúc này nhóm của M (T) phát hiện xe mô tô hiệu Y m    Sirius màu đen 

biển số 61L-2027 của  3 đ n  ngã trên đường D3, khu 1, p ường P, thành phố 

T, tỉn  Bìn  Dươn ;  ả nhóm th y gần chiếc xe mô tô bị ngã có m t nhóm thanh 

niên g m: Phan Bá S,  oàn  Văn M2, P  n Văn  1,   u Văn V đ n  n  i d  

tiệc sinh nh t con của S tại quán bida BB thu c khu 1, p ường P, thành phố T, 

tỉn  Bìn  Dươn  ( á   Trường Tiểu học P khoảng 300m). Nhóm của M (T) 

n    r n  n óm n ười của S vừ  đán   3 nên M (T) bàn bạc chuyện chu n bị 

đán  n  u với n óm n ười củ  S và  êu đ ng bọn chu n bị cây, g   đề phòng 

 ó đán  n  u. S u đó,  1, C1, H tìm kiếm và nhặt mỗi n ười 01 khúc cây dài 

khoảng 1m   ven đườn  để đem theo; M (T), M1 (C), C1,  1,   đi đến trước 

c a quán bida BB nhìn th y ông  oàn  Văn M2 đ n  đi vệ sinh, M (T) xông 

vào dùn  t   đán  vào đầu ông  oàn  Văn M2 n ưn  tr n  nón bảo hiểm nên 

ông  oàn  Văn M2 bỏ chạy; nhóm của S chạ  vào s u tron  quán bid  để tránh 

xả  r  đán  n  u. L   nà , M (T), M1 (C), C1,  1,    ôn  đến dùng cây, g y 

đ p bàn ghế, ly, chén, nhặt đá   n  trước c a quán bida ném liên tiếp vào trong 

quán làm  ư  ỏng hoàn toàn số tài sản g m: 01 ti vi hiệu TCL 55 in   màu đen, 

01 quạt đ ng hiệu Asi , 20  ái l , 35  ái    n.  1 còn dùng ch u hoa nhặt trước 

quán bida BB đ p p á làm  ư  ỏng 03 xe mô tô của ông H1, ông V, ông Hoàng 

Văn M2. S u đó, M (T) l y xe mô tô của  3 và M (T), M1 (C), C1,  1, H điều 

khiển  e mô tô đi về. 

Ngày 19/4/2017, ông S, ông H1, ông V, ông  oàn  Văn M2 đã trìn  báo 

s  việc cho Công an p ường P, thành phố T, tỉn  Bìn  Dươn . Cùn  n à , 

Công an p ường P đã  êu  ầu M (T), M1 (C), C1, P,  1,   đến làm việc. Ngày 

19/4/2017, Công an p ường P đã   u ển h  sơ   o Cơ qu n Cản  sát điều tra 
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Công an thành phố T giải quyết theo th m quyền. 

T eo Kết lu n địn   iá tài sản n à  15/5/2017  ủ    i đ n  địn   iá 

tron  tố t n   ìn  s  t àn  p ố T  á  địn : 

+ 01 ti vi hiệu TCL 55 in   màu đen trị  iá: 9.000.000 đ ng; 

+ 01 quạt đ ng hiệu Asia trị  iá 350.000 đ ng; 

+ 20 cái ly trị  iá 200.000 đ ng; 

+ 35 cái chén trị  iá: 175.000 đ ng; 

+ Tiền công s a chữ  03  e mô tô là 800.000 đ ng (xe Yamaha Nouvo 

màu xanh, biển số 37H1-190.90: 250.000 đ n ;  e Y m    Sirius màu đỏ, đen 

biển số 37D1-548.17: 150.000 đ ng, xe Yamaha Exiter màu xanh, biển số 

61B1-526.37: 400.000 đ ng). 

Tổng giá trị tài sản bị  ư  ỏn  là 10.525.000 đ ng. 

 uá trìn  điều tr , Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T đã  á  

min  làm rõ và    l   á  v n đề s u: 

- Trần Văn C1 s u   i t  m  i   ùn  đ ng bọn đ p phá tài sản tại quán 

bida BB của ông S, C1 đã bỏ trốn khỏi đị  p ươn  nên n à  28/02/2018 Cơ 

quan Cản  sát điều tra Công an thành phố T đã r   u ết định tạm đìn  chỉ điều 

tra bị can số 19 và Quyết định truy nã số 14 đối với Trần Văn C1, khi nào b t 

được Trần Văn C1 sẽ x  lý sau. 

- Ngày 15/6/2017, M (T) đại diện cho nhóm của M (T) b i t ường cho 

ông S số tiền 9.725.000 đ n  tươn  đươn   iá trị tài sản bị hủy hoại. Ông S 

không yêu cầu b i t ường thêm. 

-  ối với  e Y m    Sirius màu đỏ đen biển số 37D1-548.17 là tài sản 

của ông   u Văn V. N à  13/5/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tra Công an thành 

phố T đã  i o trả lại chiếc xe nói trên cho ông V. Ngày 15/6/2017, M (T) đại 

diện cho nhóm của M (T) b i t ường cho ông V tiền s a chữa xe là 150.000 

đ ng. Ông V không yêu cầu b i t ường thêm.  

-  ối với xe Yamaha Nouvo màu xanh biển số 37H1-190.90 là tài sản của 

ông L  Văn  2. N à  18/4/2017, ôn   2 cho ông P  n Văn  1 mượn  e để đi 

d  tiệc sinh nh t. N à  28/5/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tra Công an thành phố 

T đã  i o trả xe lại   o ôn   2. Ngày 15/6/2017, M (T) đại diện cho nhóm của 

M (T) b i t ường cho ông H1 và ôn   2 tiền s a chữ   e là 250.000 đ ng. Ông 

H1 và ôn   2 không yêu cầu b i t ường thêm.  

-  ối với xe Yamaha Exiter màu xanh biển số 61B1-526.37 là tài sản của 

ông Trần Xuân A. Ngày 18/4/2017, ông A cho ông  oàn  Văn M2 mượn  e để 

đi d  tiệc sinh nh t. N à  03/6/2017, Cơ qu n Cản  sát điều tra Công an thành 

phố T đã  iao trả lại cho ông A. Hiện tại, ông M2 và ông A không yêu cầu b i 

t ường. 
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-  ối với 02 viên  ạ   ốn  (4 lỗ), 06     đá   n , 01 đoạn s t vuôn  dài 

50 m là  ôn    , p ươn  tiện  á  đối tượn  s  d n  t     iện  àn  vi p ạm t i: 

Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t àn  p ố T   u ển C i     T i  àn  án 

T àn  p ố T. 

Tại Bản án  ìn  s  sơ t  m số 179/2018/ S-ST n à  05/7/2018  ủ  T   

án nhân dân t àn  p ố T đã qu ết địn : 

Tu ên bố bị  áo N u  n T ôn  M p ạm t i " ủ   oại tài sản". 

Căn      oản 1  iều 178; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51;  iều 

58;   oản 3  iều 7  ủ  B  lu t  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

N  ị qu ết 41/2017/  14 n à  20/6/2017  ủ   uố  h i; 

X  p ạt bị  áo N u  n T ôn  M 09 (chín) tháng tù, t ời  ạn tù tín  từ 

n à  b t bị  áo t i  àn  án, đượ     u trừ t ời  i n tạm  iữ từ n à  13/11/2017 

đến n à  09/02/2018.                            

N oài r , T   án   p sơ t  m   n    p ạt  á  bị  áo N u  n  à M1, 

N u  n An  1, Trần Văn   mỗi bị  áo 09 (  ín) t án  tù n ưn    o  ư n  án 

treo về t i   ủ   oại tài sản  t eo   oản 1  iều 178  ủ  B  lu t  ìn  s  năm 

2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017; tu ên về    l  v t    n , án p í và qu ền 

  án   áo t eo qu  địn   ủ  p áp lu t.  

Ngày 07/7/2018, bị  áo N u  n T ôn  M   án   áo  in  ư n  án treo 

(đơn   án   áo tron   ạn lu t địn ). 

Tại p iên t  : 

 ại diện Viện Kiểm sát t  m  i  p iên t   p    t  m p át biểu qu n điểm 

giải qu ết đối với v  án: Xá  địn  t i d n , điều lu t T   án   p sơ t  m   t    

và áp d n  đối với bị  áo M là có  ăn   , đ n  n ười, đ n  t i. T   án   p sơ 

t  m    p ạt bị  áo M 09 (chín) tháng tù về t i   ủ   oại tài sản  là p ù  ợp với 

tính c  t, m   đ   àn  vi p ạm t i do bị  áo     r , đã  ó  em   t đầ  đủ  á  

tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s    o bị  áo. Bị  áo M   án   áo  in  ư n  

án treo n ưn  bị  áo  ó n  n t  n   u, bị  áo là n ười đầu v  và rủ rê  á  bị  áo 

  á  t     iện  àn  vi p ạm t i; do đó bị  áo M   ôn  đủ điều  iện để  ư n  án 

treo.  ề n  ị   i đ n    t      ôn     p n  n   án   áo  ủ  bị cáo,  iữ n u ên 

bản án sơ t  m. 

Bị  áo N u  n T ôn  M  un    p tài liệu,    n     là  ết quả siêu  m để 

   n  min  vợ bị  áo đ n  bị bện , sổ l n  tiền trợ   p  ã   i để    n  min  

em tr i bị  áo là nạn n  n    t đ   màu d    m. Bị  áo M xin đượ   ư n  án 

treo để  ó điều  iện   ăm lo   o  i  đìn . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ s  n i dun  v  án,  ăn    vào  á  tài liệu tron     sơ v  án đã 

đượ  tr n  t n  tại p iên t  ,   i đ n    t    n  n địn  n ư s u: 

[1] K oản  19  iờ 30 p  t ngày 18/4/2017 tại quán bida BB  ủ  ôn  Phan 

Bá S t u     u 1, p ườn  P, t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn , bị  áo N u  n 
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Thông M  ùn  với N u  n  à M1, N u  n An  1, Trần Văn   và Trần Văn 

C1 đã  ó  àn  vi dùn     ,    ,  ạ  , đá đ p p á tài sản  ủ  ôn  Phan Bá S, 

ông P  n Văn  1, ông   u Văn V và ông  oàn  Văn M2   m: 01 ti vi 55 in   

 iệu TCL màu đen, model L55S6000; 01 quạt đ n   iệu Asi ; 20  ái l ; 35 cái 

   n và tiền  ôn  s     ữ   á   e mô tô  iệu Y m    Nouvo màu   n  biển số 

37H1-190.90,  e mô tô  iệu Y m    Sirius màu đỏ đen biển số 37D1-548.17, 

 e mô tô  iệu Y m    E  iter màu   n  biển số 64B1-526.37. Tổn   iá trị tài 

sản bị t iệt  ại là 10.525.000 đ n  ( ăn    Kết lu n địn   iá tài sản n à  

15/5/2017  ủ    i đ n  địn   iá tron  tố t n   ìn  s  t àn  p ố T). 

[2]  àn  vi  ủ  bị  áo N u  n T ôn  M là n u   iểm   o  ã   i, mang 

tín   ôn đ , đã tr   tiếp   m  ại đến qu ền s   ữu  ợp p áp  ủ  ông Phan Bá S, 

ông P  n Văn  1, ông   u Văn V và ông  oàn  Văn M2 đượ  p áp lu t bảo 

vệ. Bị  áo M n  n t    đượ   àn  vi đ p p á tài sản  ủ   á  bị  ại là vi p ạm 

p áp lu t n ưn  vẫn  ố   rủ rê, lôi   o,   i  i    á  bị  áo   á   ùn  t     iện. 

[3] T eo qu  địn  tại   oản 1  iều 178 B  lu t  ìn  s  năm 2015 s   

đổi, bổ sun  năm 2017 t ì: “1. Ngườ  nào   y  oạ   oặc cố ý làm  ư  ỏng tà  

sản c   ngườ  k  c trị g   từ 2.000.000 đồng đến dướ  50.000.000 đồng  oặc 

dướ  2.000.000 đồng n ưng t uộc một trong c c trường  ợp s u đây, t ì bị p ạt 

t ền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, p ạt cả  tạo k ông g  m g ữ đến 

03 năm  oặc p ạt tù từ 06 t  ng đến 03 năm…”. 

Bị  áo M  ùn  với  á  bị  áo   á   ó  àn  vi dùn     ,  ạ  , đá đ p p á 

tài sản  ủ   á  bị  ại     t iệt  ại về tài sản  ó tổn   iá trị là 10.525.000 đ n  

nên T   án   p sơ t  m   t    bị  áo M p ạm t i " ủ   oại tài sản" t eo qu  

địn  tại   oản 1  iều 178 B  lu t  ìn  s  năm 2015 s   đổi, bổ sun  năm 2017 

là đ n  n ười, đ n  t i và đ n  p áp lu t. Tuy nhiên, T   án   p sơ t  m   ôn  

áp d n  tìn  tiết tăn  nặn  bị  áo " ó tín     t  ôn đ " là t iếu sót,  ần r t  in  

n  iệm. 

[4] X t   án   áo  ủ  bị  áo M,   i đ n    t    t    r n : Bị  áo M 

 un    p tài liệu,    n        n  min   i  đìn  bị  áo có vợ bị  áo đ n  bị 

bện , em bị  áo bị n i m    t đ   màu d    m; tu  n iên đ   là  oàn  ản   i  

đìn  bị  áo và   ôn  p ải là tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s  t eo qu  

địn   ủ  p áp lu t.   n  t ời, bị  áo M bị Côn   n p ườn  P, t àn  p ố T, tỉn  

Bìn  Dươn  b n  àn   u ết địn     p ạt vi p ạm  àn    ín  số 89/  -XPHC 

n à  05/7/2016 về  àn  vi   án  n  u     m t  n nin  tr t t  ; bị  áo M có 

n  n t  n   u và   ôn  đủ điều  iện  ư n  án treo t eo qu  địn  tại  iều 2 

N  ị qu ết 02/2018/N -  TP n à  15/5/2018  ủ    i đ n  t  m p án T   án 

n  n d n tối   o. X t t   ,   i qu ết địn   ìn  p ạt, T   án   p sơ t  m đã  em 

  t đầ  đủ  á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n iệm  ìn  s   ũn  n ư n  n t  n  ủ  bị 

 áo và    p ạt bị  áo với m   án 09 (  ín) t án  tù là tươn    n  với m   đ , 

tín     t  àn  vi p ạm t i  ủ  bị  áo. Do đó,   i đ n    t      ôn   ó  ơ s  

   p n  n   án   áo  in  ư n  án treo  ủ  bị  áo;  iữ n u ên bản án  ìn  s  sơ 

t  m  ủ  T   án n  n d n t àn  p ố T, tỉn  Bìn  Dươn . 
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Viện Kiểm sát đề n  ị   ôn     p n  n   án   áo về p ần  ìn  p ạt  ủ  

bị  áo là  ó  ăn    nên đượ     p n  n. 

Cá  p ần   á   ủ  qu ết địn  án sơ t  m   ôn   ó   án   áo,   án  

n  ị đã  ó  iệu l   p áp lu t  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị. 

Án p í  ìn  s  p    t  m: Do   i đ n    t    không    p n  n  êu  ầu 

  án   áo  ủ  bị  áo M nên bị cáo p ải n p t eo qu  địn   ủ  p áp lu t. 

Vì  á  lẽ trên; 

Q YẾT Đ NH: 

Căn    điểm     oản 1  iều 355;  iều 356  ủ  B  lu t Tố t n   ìn  s  

năm 2015; 

1. K ôn     p n  n  êu  ầu   án   áo  ủ  bị  áo N u  n T ôn  M;  iữ 

n u ên Bản án  ìn  s  sơ t  m số 179/2018/ S-ST n à  05/7/2018  ủ  T   án 

nhân dân t àn  p ố T về  ìn  p ạt đối với bị  áo N u  n T ôn  M. 

Áp d n  k oản 1  iều 178; điểm b, i, s   oản 1 và   oản 2  iều 51;  iều 

58;   oản 3  iều 7 B  lu t  ìn  s  năm 2015 đượ  s   đổi, bổ sun  năm 2017; 

N  ị qu ết 41/2017/  14 n à  20/6/2017  ủ   uố    i. 

X  p ạt bị  áo N u  n T ôn  M 09 (chín) tháng tù về t i " ủ   oại tài 

sản", t ời  ạn tù tín  từ n à  b t bị  áo t i  ành án, đượ     u trừ t ời  i n tạm 

 i m từ n à  13/11/2017 đến n à  09/02/2018. 

2. Các qu ết địn    á   ủ  bản án sơ t  m không có kháng cáo, kháng 

n  ị đã  ó  iệu l   p áp lu t,  ể từ n à   ết t ời  ạn   án   áo,   án  n  ị.                    

3. Án phí hìn  s  p    t  m: 

Áp d n    oản 2  iều 23  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTV  14 n à  

30 t án  12 năm 2016  ủ     b n T ườn  v   uố    i qu  địn  về m   t u, 

mi n,  iảm, t u, n p, quản l  và s  d n  án p í và lệ p í T   án: Bị cáo N u  n 

Thông M p ải n p 200.000 đ n  (  i trăm n  ìn đ n ).  

Bản án p    t  m  ó  iệu l   p áp lu t  ể từ n à  tu ên án./. 

N i nhận:     
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ;        
- P  n  PV 27 CA tỉn  Bìn  Dươn ;  

- TAND t àn  p ố T;  

- VKSND t àn  p ố T;  

- C i     T ADS t àn  p ố T;  

- Công an t àn  p ố T; 

- Bị  áo; 

- Tổ  CTP;    
- S  Tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ;   

- Lưu  S.                                 1                                         

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Hu nh Đ c 

 


